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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và

con nuôi thủy sản giai đoạn 2016 - 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi thủy sản giai đoạn 2016 - 2020”.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Các sở, ngành có liên quan;

- Ban Thường vụ Huyện uỷ;

- UBMTTQVN và các Đoàn thể huyện;
- Lưu VT, PNN&PTNT.
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ĐỀ ÁN
CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG VÀ CON NUÔI 
THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số  4681/QĐ-UBND ngày 06/10/2016

của UBND huyện Bố Trạch)


Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI
CƠ CẤU CÂY TRỒNG VÀ CON NUÔI THỦY SẢN
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Những năm qua sản xuất nông nghiệp huyện Bố Trạch đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện và to lớn. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 4,4%/năm. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp (theo giá so sánh 2010) năm 2015 đạt hơn 2000 tỷ đồng, chiếm 38,4% giá trị sản xuất của huyện. Cơ cấu kinh tế nội ngành có bước chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông nghiệp: 60,9%, Lâm nghiệp: 6,5%, Thủy sản: 32,6%. 
Sản xuất trồng trọt được mùa trong nhiều năm, sản lượng lương thực đạt bình quân 46.000 tấn/năm, năng suất các loại cây trồng không ngừng được cải thiện; tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận chiếm trên 55%; lúa chất lượng cao có 4000 ha, chiếm 51,7% tổng diện tích lúa của huyện; đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung trên một số cây trồng như lúa, sắn, ngô, lạc... bước đầu đã có liên kết trong sản xuất, tiêu thụ giữa doanh nghiệp và nông dân; nhiều tiến bộ kỹ thuật về giống, biện pháp canh tác tiên tiến được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả cao. Giai đoạn 2010 - 2015 toàn huyện có gần 500 ha diện tích chuyển đổi trên đất lúa kém hiệu quả sang trồng dưa hấu, ngô, rau, cá lúa... mang lại hiệu quả gấp 1,5 - 3 lần so với trồng lúa.
Nuôi trồng thuỷ sản từng bước phát triển theo hướng bền vững, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Diện tích nuôi trồng thủy sản hằng năm ổn định trên 1000 ha, sản lượng đạt trung bình 2200 tấn. Hình thức nuôi ngày càng đa dạng, như nuôi bán thâm canh, nuôi thâm canh, sử dụng chế phẩm sinh học, nuôi luân canh với hình thức một vụ tôm, một vụ nuôi loài thuỷ sản khác, nuôi quảng canh cải tiến. Nhiều đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao được đưa vào nuôi thử nghiệm như cá chình, cá rô đầu vuông, cá chẽm, cá bống bớp, cá dìa... mang lại thu nhập cao cho người nuôi.
Nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cây trồng, con nuôi thủy sản nên nhiều hộ đã đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, đa dạng các loại cây trồng, con nuôi; đời sống của người dân trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 4,3% (theo tiêu chuẩn cũ).
Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, chủ quan nên sản xuất nông nghiệp nhất là cơ cấu cây trồng, con nuôi còn bộc lộ nhiều hạn chế, đó là: quy mô sản xuất nhỏ, diện tích manh mún, năng suất và chất lượng thấp, chưa có thương hiệu. Sản phẩm mang tính hàng hóa nổi bật ít nên hiệu quả và sức cạnh tranh kém; việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ tiên tiến, có hiệu quả vào sản xuất chưa mạnh; tình trạng nông dân bỏ ruộng, ao có xu hướng gia tăng...
Từ thực tế trên, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi thủy sản; tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị gia tăng là yêu cầu khách quan và cần thiết, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và Pháp luật của Nhà nước, điều kiện thực tiễn ở địa phương và xu thế phát triển trong tình hình mới nhằm nâng cao thu nhập, ổn định sản xuất, đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 15/09/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về Xây dựng nông thôn mới Bố Trạch giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững huyện Bố Trạch giai đoạn 2014 - 2020, UBND huyện xây dựng Đề án "Chuyển đổi cơ cấu cấy trồng và con nuôi thủy sản giai đoạn 2016 - 2020".
Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, CON NUÔI THỦY SẢN
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, giá trị và thân thiện với môi trường; áp dụng khoa học công nghệ là khâu đột phá nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành; gắn sản xuất với nhu cầu của thị trường nhằm phát triển nhanh và bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người nông dân.
2. Mục tiêu cụ thể
- Góp phần đưa giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đến năm 2020 đạt trên 2500 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 6,5 - 6,8%/năm. 
- Đảm bảo sản lượng lương thực hằng năm đạt trên 45 ngàn tấn, trong đó lúa chất lượng chiếm trên 70%. Tập trung chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng, nuôi các đối tượng có hiệu quả kinh tế cao hơn. Đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng có tiềm năng, có khả năng hình thành hàng hóa nhằm tăng giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp.
- Nâng cao năng suất, giá trị các đối tượng nuôi trồng thủy sản một cách bền vững; chuyển đổi các vùng nuôi thường xuyên bị dịch bệnh sang các đối tượng khác có hiệu quả cao hơn.
- Tăng thu nhập bình quân của người nông dân tham gia Đề án lên 1,5 - 2 lần so với năm 2015. Góp phần đưa thu nhập đạt bình quân đầu người/năm đến năm 2020 đạt 48 triệu đồng trở lên.

II. NỘI DUNG CHUYỂN ĐỔI
Trọng tâm chuyển đổi tập trung theo hướng nâng cao chất lượng, năng suất, giá trị và tăng hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời đa dạng hóa chuyển đổi bằng các đối tượng cây trồng, con nuôi mới có tiềm năng. Quy hoạch các vùng sản xuất, nuôi trồng chuyên canh tạo sản phẩm mang tính hàng hóa, tạo tiền đề để xây dựng một số thương hiệu nông sản.

1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
1.1. Nhóm cây trồng chủ lực

a. Cây lúa 
- Phấn đấu đến năm 2020, đảm bảo diện tích lúa ổn định 7900 - 8000 ha (5.100 - 5.200 ha ĐX; 2800 ha HT), năng suất trung bình 52 tạ/ha, sản lượng đạt trên 41.000 tấn. Trong đó, trọng tâm là việc chuyển đổi cơ cấu bộ giống; liên kết với các công ty để xây dựng cánh đồng lớn, sản xuất lúa hữu cơ nhằm tham gia vào chuỗi giá trị; rà soát diện tích lúa kém hiệu quả để chuyển đổi sang các loại cây con có hiệu quả kinh tế cao hơn.
+ Chuyển đổi cơ cấu bộ giống: Đến năm 2020, đưa diện tích sử dụng giống xác nhận đạt trên 80%; tỷ lệ giống chất lượng cao đạt trên 70% (trên 5500 ha). Tỷ lệ sử dụng giống ngắn và trung ngày đạt 100%. Giảm số lượng giống trên một xứ đồng, xây dựng cơ cấu mỗi địa phương từ  2- 3 giống chủ lực. Cụ thể:
* Đối với các xã đồng bằng ven biển như:  Bắc Trạch, Hạ Trạch, Mỹ  Trạch, Thanh Trạch, Đại Trạch, Hoàn Trạch, Trung Trạch, Thị Trấn Hoàn Lão, Lý Trạch  tập trung chuyển đổi mạnh sang cơ cấu 100% giống lúa chất lượng cao có thời gian sinh trưởng trung và ngắn ngày, áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến (SRI, ICM...), đẩy mạnh đầu tư thâm canh để tăng năng suất, chất lượng lúa hàng hóa.

* Đối với các xã vùng gò đồi và miền núi như: Sơn Trạch, Hưng Trạch, Liên Trạch, Phú Định, Nông trường Việt trung, Cự Nẫm, Sơn Lộc, Hòa Trạch, Tây Trạch, Nam Trạch...căn cứ vào điều kiện thực tế của mỗi địa phương để bố trí giống lúa chất lượng cao đạt tỷ lệ 60% trở lên. Đối với các xã có diện tích đất lúa ít, thường xuyên bị thiếu nước như Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch cần chuyển đổi hoàn toàn sang giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày.
* Đối với ruộng 1 vụ vùng thấp trũng, thường bị ngập úng trong vụ Hè thu như Đồng Trạch: Tập trung sản xuất vụ Đông Xuân ăn chắc, để lúa tái sinh, kết hợp nuôi cá, vịt, cua đồng... từng bước nghiên cứu, thử nghiệm đưa giống lúa cực ngắn vào sản xuất vụ Hè thu thay thế dần lúa tái sinh khi có đủ điều kiện phù hợp.
+ Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức liên kết với nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ ở các xã có lợi thế trồng lúa như Bắc Trạch, Hạ Trạch, Vạn Trạch và Đại Trạch và các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có diện tích trồng lúa phù hợp. 
+ Đẩy mạnh chuyển đổi trên đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, hạn chế tình trạng nông dân bỏ ruộng. Phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020 chuyển đổi trên 1000 ha đất lúa kém hiệu quả, trong đó chuyển đổi sang mô hình cá lúa ở các vùng thấp trũng, có nước bổ sung từ các hồ đập như: các xã lấy nguồn nước sản xuất từ Hồ Vực Nồi, các xã có diện tích sản xuất lúa nằm ở các vùng thấp trũng như Đồng Trạch, Hạ Trạch, Phú Trạch; chuyển đổi sang trồng dưa hấu, ngô, đậu xanh, kê, rau...ở các địa phương có diện tích sản xuất lúa thuộc chân ruộng vàn trung bình và vàn cao. 
b. Cây ngô:

- Phát triển sản xuất ngô theo hướng thâm canh, bền vững, phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết, đất đai của các địa phương; từng bước mở rộng diện tích trồng ngô làm cây thức ăn phục vụ chăn nuôi; chuyển một phần diện tích đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất ngô; phát triển ngô thực phẩm ở các vùng đủ điều kiện để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích; áp dụng nhanh khoa học công nghệ, đẩy mạnh liên kết sản xuất, gắn sản xuất với thu mua và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Đến năm 2020, diện tích ngô đạt trên 1.500ha, thu nhập của người trồng ngô tăng 1,5 - 2 lần. Cụ thể: 
+ Vùng các xã miền núi đã có diện tích trồng ngô truyền thống như: Cự Nẫm, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, Liên Trạch tập trung vào phát triển ngô lấy hạt trong đó xác định việc đưa các giống ngô lai đơn năng suất cao vào sản xuất là trọng tâm, đồng thời nghiên cứu đưa giống ngô biến đổi gen vào thử nghiệm và nhân rộng. Phấn đấu đến năm 2020, năng suất ngô tại vùng này đạt trên 60 tạ/ha.
+ Các xã quanh khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng và ven thị trấn Hoàn Lão, ven Thành phố Đồng Hới như Sơn Trạch, Phúc Trạch, Đại Trạch, Lý Trạch, Tây Trạch nên bố trí các giống ngô nếp có chất lượng cao vào sản xuất với diện tích hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của một bộ phận nhân dân và khách du lịch. Phấn đấu đến năm 2020, diện tích trồng ngô nếp toàn huyện đạt khoảng 100 - 150 ha. 

+ Các xã có vị trí thuận lợi, gần với doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn huyện (Công ty chăn nuôi Hòa Phát) và các huyện lân cận (Công ty chăn nuôi Lê Dũng Linh) như: Đại Trạch, Nông trường Việt Trung, Tây Trạch, Hòa Trạch, Phú Định, Lý Trạch, Nam Trạch, Cự Nẫm, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Xuân Trạch, Liên Trạch, Mỹ Trạch... cần tổ chức liên kết, quy hoạch, xây dựng vùng nguyên liệu ngô làm thức ăn gia súc theo chuỗi giá trị cho các công ty. Trong đó tập trung phát triển ngô lấy thân trên các vùng đất lúa, đất màu sản xuất kém hiệu quả ....Phấn đấu, đến năm 2020 có khoảng 300 - 500 ha ngô lấy thân lá.

.1.2. Nhóm cây trồng có tiềm năng 
a. Cây Hồ tiêu:
- Mở rộng và chuyển đổi sang diện tích trồng hồ tiêu trên các chân đất phù hợp, tập trung ở các xã vùng gò đồi và miền núi như: Phú Định, Hòa Trạch, Tây Trạch, Nam Trạch, Nông Trường Việt Trung, Phúc Trạch, Xuân Trạch, Cự Nẫm, Hưng Trạch...; phấn đấu đến năm 2020 có 500 - 600 ha tiêu, sản lượng đạt 264 tấn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác và phòng trừ sâu bệnh theo hướng bền vững, nhân rộng mô hình tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel nhằm nâng hiệu quả sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng nhãn hiệu cho các vùng tiêu theo hướng sản xuất VietGAP nhằm làm tăng giá trị, hướng tới sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững.

b. Rau, quả và hoa:
- Rau an toàn: Quy hoạch, xây dựng các vùng sản xuất rau quả ở các xã ven Quốc lộ 1, ven thị trấn, khu vực du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng , trong đó vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và BasicGAP có quy mô đạt khoảng 50 -100 ha, tập trung ở các xã Đồng Trạch, Hòa Trạch, Sơn Trạch... Đăng ký tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nhãn hiệu đối với rau Đồng Trạch. 
- Cây ăn quả: Chú trọng phát triển các loại cây ăn quả có lợi thế, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, có thị trường tiêu thụ tốt như: ổi, chuối tiêu hồng, mãng cầu dai, mít, tại các xã vùng gò đồi và miền núi dọc đường Hồ Chí Minh và vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng nhằm kết hợp phát triển du lịch với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Xây dựng nhãn hiệu cho vùng ổi Hòa Trạch, ổi Ông Thái Hưng Trạch.
- Hoa:  Đẩy mạnh trồng và nâng cao chất lượng các loại hoa có thị trường tiêu thụ tốt như hoa ly, hoa cúc, hoa lay ơn, hoa hồng....trên các chân đất phù hợp, tập trung ở xã Lý Trạch, Hòa Trạch, Sơn Trạch.... Xây dựng các mô hình sản xuất hoa theo hướng công nghệ cao, áp dụng quy trình GAP trong sản xuất, tiến tới xây dựng nhãn hiệu hoa Lý Trạch. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, mở rộng diện tích trồng hoa trên diện tích đất lúa kém hiệu quả tại các xã: Lý Trạch, Hòa Trạch, Thị trấn Hoàn Lão...
c.  Nấm ăn và nấm dược liệu:
- Khuyến khích phát triển, chuyển đổi sang nghề sản xuất nấm trên địa bàn huyện nhằm giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân bằng sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, đồng thời tận dụng các phụ phẩm trong nông nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường. Trong đó xác định, HTX sản xuất nấm sạch Tuấn Linh tại xã Sơn Lộc là trung tâm, các vùng sản xuất liên kết bao gồm: Sơn Trạch, Phúc Trạch, Xuân; Đại Trạch, Mỹ Trạch... 
- Phấn đấu thu hút được 100 - 150 hộ, cơ sở tham gia đầu tư chế biến, nuôi trồng 4 loại nấm: nấm rơm, nấm sò, nấm mộc nhỉ và nấm Linh Chi làm dược liệu trong giai đoạn 2016-2020, sản lượng thu hoạch đến năm 2020 đạt 50 - 60 tấn nấm các loại với giá trị đạt khoảng 4 - 5 tỷ đồng. 

- Tổ chức xây dựng thương hiệu nấm trên địa bàn huyện, liên kết với các chợ đầu mối, siêu thị trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để mở rộng thị trường tiêu thụ theo hướng bền vững. Khuyến khích chế biến sâu tạo nên các sản phẩm của địa phương có giá trị cao hơn như Rượu Linh Chi, Trà Linh Chi.    
d. Cây dược liệu 
Cây dược liệu là hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xóa đói giảm nghèo. Căn cứ vào điều kiện sinh thái, khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng và các mô hình như: Cà gai leo, Ba kích, Đinh lăng, Cây sả ....được triển khai trên địa bàn huyện ta đã cho thấy cây dược liệu hứa hẹn là cây trồng tiềm năng mang lại thu nhập tốt cho người nông dân. Các địa phương có điều kiện đất đai phù hợp cần chủ động tìm hiểu thị trường, lựa chọn đối tượng trồng, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm để bố trí quy hoạch, ký kết hợp đồng sản xuất. Trong đó, chú trọng tập trung chuyển đổi trên các diện tích đất rừng nghèo kiệt, đất hoang hóa và trồng xen dưới tán cao su, cây lâm nghiệp tại các địa phương vùng gò đồi và miền núi rẻo cao như: Nông trường Việt Trung, Phú Định, Hòa Trạch, Tây Trạch, Lý Trạch, Nam Trạch, Đại Trạch, Sơn Lộc, Phú Trạch, Hưng Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch, Liên Trạch, Thượng Trạch... Phấn đấu đến năm 2020 có 50 - 100 ha diện tích trồng cây dược được liên kết với các Công ty bao tiêu sản phẩm.
2. Chuyển đổi nuôi trồng thủy sản
Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, hiệu quả nhằm khai thác, sử dụng tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương. Phát triển nuôi tôm thâm canh, công nghiệp, công nghệ cao, nuôi các loài thủy sản có giá trị kinh tế với quy mô sản xuất hàng hóa tập trung có sức cạnh tranh cao, nâng cao năng suất, sản lượng trên một đơn vị diện tích, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nông ngư dân. Từng bước hình thành chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2020, 100% cơ sở nuôi, vùng nuôi các đối tượng chủ lực đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường.
2.1. Đối với nuôi thủy sản mặn lợ
- Phấn đấu đến năm 2020, diện tích nuôi mặn lợ 740 ha, trong đó: nuôi tôm đạt 480 ha, nuôi cua đạt 140 ha, nuôi xen ghép 120 ha; sản lượng đạt 2020 tấn, trong đó: nuôi tôm đạt 1.650 tấn, nuôi cua 250 tấn, nuôi xen ghép 120 tấn.

- Đẩy mạnh phát triển các vùng nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao trên cát ở các xã ven biển có tiềm năng phát triển nuôi tôm trên cát như Trung Trạch, Đại Trạch, Nhân Trạch, Đức Trạch.

- Chuyển đổi mạnh từ nuôi tôm quảng canh cải tiến, bán thâm canh sang thâm canh; xây dựng các vùng nuôi tôm bán thâm canh tập trung trong ao đất có lót bạt ở các vùng nuôi: Đồng Trạch, Hạ Trạch, Bắc Trạch, Mỹ Trạch, Hoàn Trạch, Phú Trạch; phấn đấu chuyển mỗi năm đạt từ 5 - 10 ha, đến năm 2020 diện tích nuôi tôm thâm canh ao đất đạt 150 ha.

- Đối với những ao nuôi thường xuyện bị dịch bệnh nên chuyển đổi sang nuôi các đối tượng cá có hiệu quả kinh tế cao như: cá dìa, cá chim vây vàng, cá chẽm, cá bóng bớp... hoặc có thể nuôi xen ghép nhiều đối tượng và nuôi quảng canh cải tiến.

2.2. Đối với nuôi thủy sản nước ngọt
Phấn đấu đến năm 2020, diện tích nuôi nước ngọt 620 ha, trong đó: cá ao hồ 500 ha, cá lúa 120 ha, lồng nuôi cá 780 cái; Sản lượng nuôi nước ngọt 1.660 tấn, trong đó: cá nuôi ao 910 tấn, cá lúa 100 tấn, cá lồng 500 tấn, hồ chứa 150 tấn.
a.  Nuôi cá trong các ao hồ: 

Chú trọng quy hoạch, phát triển các vùng nuôi thâm canh, bán thâm canh theo hướng VietGAP, bảo vệ môi trường, tổ chức nuôi các đối tượng đã có thị trường tiêu thụ như: cá rô phi, cá lóc có lót bạt hay bể xi măng, nuôi ghép các đối tượng...; phát triển nuôi các loài cá có chất lượng và giá trị kinh tế cao, các loài đặc sản, đặc hữu để phục vụ và đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng như: lươn, ếch, baba, cá chình... Chú trọng đầu tư phát triển các vùng nuôi cá ao tại các xã trung du và miền núi như Lâm Trạch, Phúc Trạch, Phú Định, Hưng Trạch, Sơn Lộc, Vạn Trạch, Thị trấn Nông trường VT ... 
b. Nuôi cá - lúa: 

Phát triển nuôi cá kết hợp trồng lúa một cách có hiệu quả, đồng thời tiếp tục rà soát diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả ở các ruộng trũng để chuyển đổi sang mô hình cá - lúa ở các xã có điều kiện phù hợp như: Đồng Trạch, Vạn Trạch, Phú Trạch, Hạ Trạch, Mỹ Trạch...; Đầu tư nuôi cá lúa bán thâm canh để nâng cao năng suất, sản lượng và kích cỡ cá khi thu hoạch.

c. Nuôi lồng bè: 

Đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng tại các xã nằm ven sông Son như: Sơn Trạch, Liên Trạch, Hưng Trạch và một số xã có đập, hồ lớn. Ngoài các đối tượng nuôi truyền thống là cá trắm cỏ, rô phi, diêu hồng, trong thời gian tới cần chuyển hướng phát triển những đối tượng có giá trị kinh tế cao như cá chình, cá chiên. Chú trọng xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho cá lồng sông Son nhằm làm tăng giá trị cũng như quảng bá cho khách du lịch về sản phẩm đặc sản của địa phương. 
d. Nuôi cá hồ chứa, đập thủy lợi: 

Trong số 39 hồ chứa và 11 đập dâng, có tổng dung tích trên 78,0 triệu m3, phấn đấu đến năm 2020 có 6 hồ chứa đưa vào quy hoạch để nuôi cá như: Hồ Thác Chuối, Vực nồi, Đồng Ran, Vực Sanh, Bàu Cừa... Hình thức nuôi chủ yếu là nuôi cá mặt nước lớn dựa vào hàm lượng dinh dưỡng trong các hồ chứa. Hàng năm cần xây dựng kế hoạch thả giống cá tái tạo nguồn lợi vào các hồ chứa, đập thủy lợi để thả về tự nhiên. Dự kiến đến năm 2020, sản lượng cá nuôi trong các hồ, đập thủy lợi đạt 150 tấn.
III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

1. Hiệu quả kinh tế

Nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích và hiệu quả sử dụng đất. Hình thành được các vùng chuyên canh, tập trung sản xuất hàng hóa lớn có năng suất cao, chất lượng tốt. Cung cấp khối lượng sản phẩm hàng hóa và đóng góp to lớn vào thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.
2. Hiệu quả xã hội

Tạo ra sản phẩm cây trồng, con nuôi thủy sản chủ lực, tạo nhiều việc làm cho xã hội, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Nâng cao nhận thức về sản xuất, tiêu thụ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tham gia có hiệu quả xóa đói, giảm nghèo và góp phần phát triển văn hóa, chính trị, xã hội khu vực nông thôn.

4.3. Hiệu quả môi trường

Góp phần phát triển bền vững theo hướng GAP và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ổn định sản xuất cho từng vùng sẽ giúp quản lý tốt dịch hại, bảo vệ môi trường, sản phẩm làm ra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển sản xuất
- Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các quy hoạch thuộc lĩnh vực ngành và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi thủy sản; các địa phương tiến hành rà soát, bổ sung để xây dựng, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi. Trong đó chú trọng:

+ Quy hoạch phải phát huy tối đa lợi thế sẵn có của địa phương gắn với đặc điểm sinh thái của từng vùng. Cụ thể:
* Các địa phương thuộc vùng đồng bằng ven biển: Tập trung đẩy mạnh phát triển lúa, rau, hoa theo hướng chất lượng cao; chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả và nuôi trồng thủy sản mặn, lợ...
* Các địa phương thuộc vùng gò đồi trung du: Tập trung đẩy mạnh phát triển cây ăn quả, cây dược liệu, nấm, cá nước ngọt...
* Các địa phương thuộc vùng miền núi rẻo cao: Tập trung phát triển cây ăn quả, cây dược liệu, ngô, cá lồng...
+ Quy hoạch vùng sản xuất hàng hoá trọng điểm, gắn quy hoạch vùng sản xuất với chế biến. Đồng thời hoàn chỉnh hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, hạ tầng vùng nuôi ở các vùng chuyển đổi.

2. Chuyển đổi, tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất
- Đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa, hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, gắn với tiêu thụ sản phẩm. 
- Rà soát diện tích đất chưa sử dụng, canh tác không hiệu quả cho các trang trại, doanh nghiệp thuê hoặc liên kết để sản xuất, chuyển đổi nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai. 
3. Đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến nông
 - Nâng cao tỷ lệ cơ giới vào sản xuất, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ cơ giới hóa các khâu làm đất đối với cây hàng năm đạt 90 - 95%; cơ giới hoá khâu gieo trồng đạt 20 -30%; cơ giới hóa khâu phòng trừ sâu bệnh đạt 50%; thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản đạt 70 - 80%.
- Triển khai các đề tài khoa học, nhân rộng mô hình khuyến nông có hiệu vào sản xuất, chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, con nuôi thủy sản có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao phù hợp với nhu cầu thị trường; áp dụng các quy trình tiên tiến vào sản xuất; sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP, BasicGAP; nuôi tôm, cá theo quy trình sinh học.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hỗ trợ nông dân kết nối, tiếp cận với dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Phát triển mạng lưới khuyến nông đến tận xã, thôn, xóm để người dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, thị trường.
4. Tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm
- Phát triển các nhóm nông dân hợp tác tự nguyện, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; nghiên cứu các mô hình tổ chức sản xuất trong nông nghiệp (Hợp tác xã, Tổ hợp tác); xác định mô hình Hợp tác xã, Tổ hợp tác hiệu quả để khuyến cáo.
- Khuyến khích doanh nghiệp liên kết, ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản với nông dân; hỗ trợ nông dân tiếp cận và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, tạo sự liên kết chặt chẽ trong toàn chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ, giảm bớt các khâu trung gian.
- Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
5. Huy động nguồn vốn

- Phát huy tối đa nguồn vốn có trong nhân dân về tích lũy, vốn vay ngân hàng nông nghiệp và PTNT, vốn vay từ ngân hành chính sách xã hội, nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, cần tuyên truyền, triển khai rộng rãi Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn cho các đối tượng sản xuất, đầu tư vào nông nghiệp. 

 - Tiến hành lồng ghép các nguồn vốn được Nhà nước hỗ trợ từ Chương trình 135, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình của các Dự án phi chính phủ, Nguồn vốn hỗ trợ Thủy lợi phí, Nguồn vốn hỗ trợ đất trồng lúa, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh, huyện và các địa phương... 
6. Chính sách hỗ trợ của huyện

6.1. Hỗ trợ công tác giống

a. Giống cây trồng: 

- Hỗ trợ giống lúa, ngô xác nhận: Trợ giá hằng năm các giống lúa chất lượng cao (trung và ngắn ngày): 3.000 đồng/kg, lúa lai 10.000 đồng/kg; các giống ngô lai mới có năng suất cao 10.000 đồng/kg.

b. Giống thủy sản: 

- Hỗ trợ giống cá chẽm, chim vây vàng, dìa, bóng bớp cho các ao nuôi có quy mô từ 2000m2 trở lên và các ao nuôi tôm thường xuyên bị dịch bệnh: 2000 đồng/con.

- Hỗ trợ giống cá nước ngọt nuôi lồng có quy mô từ 17m3 trở lên: 2000 đồng/con.

- Hỗ trợ cá nước ngọt nuôi ao có quy mô từ 2000m2 trở lên và các ao nuôi tôm thường xuyên bị dịch bệnh, thiên tai ở các xã miền núi, bãi ngang: 1000 đồng/con.

6.2. Hỗ trợ cây trồng tiềm năng
- Hỗ trợ trồng nấm: Hỗ trợ (1 lần) cho các hộ trồng nấm lần đầu để đầu tư lán trại, các thiết bị, nấm giống có quy mô từ 70m2 trở lên: 6 triệu đồng/hộ. 

 + Hỗ trợ (1 lần) 50 triệu đồng cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nấm có 10 lao động thường xuyên trở lên hoặc là đầu mối bao tiêu sản phẩm cho người trồng nấm trên địa bàn huyện. 
+ Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật trồng nấm: 10 triệu/lớp (lớp 30 người).
- Hỗ trợ (1 lần) dự án trồng cây dược liệu có hợp đồng với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm với quy mô từ 1 ha trở lên: 5 triệu/ha.
- Hỗ trợ (1 lần) diện tích trồng hoa có quy mô tập trung từ 0,5 ha trở lên: 4000.000 đồng/ha.

- Hỗ trợ mua giống cây ăn quả hằng năm (cho các hộ thuộc những xã nằm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và vùng đệm Phong Nha Kẻ Bàng): 30 triệu đồng/năm

6.3. Hỗ trợ chuyển đổi trên đất kém hiệu quả
- Hỗ trợ chuyển đổi trên đất lúa kém hiệu quả đối với vùng chuyển đổi có diện tích từ 1 ha trở lên (1 lần): 4 triệu đồng/ha.

  6.4. Hỗ trợ khác

- Hỗ trợ 100% kinh phí triển khai, thực hiện Đề án.

6.5. Tổng nhu cầu vốn đầu tư thực hiện Đề án trong giai đoạn 2016-2020 là 200 tỷ đồng. Cụ thể:
* Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ: 17.841.000.000  đồng (Chiếm 8,9% tổng kinh phí thực hiện Đề án). Trong đó:
- Ngân sách tỉnh: 1.000.000.000 đồng (Chiếm 0,5% tổng kinh phí Đề án)

- Ngân sách huyện: 7.950.000.000 đồng (Chiếm 4% tổng kinh phí Đề án)

- Vốn lồng ghép các Chương trình (nông thôn mới, 135...): 8.891.000.000 đồng (Chiếm 4,4% tổng kinh phí Đề án)

* Vốn tự có: 163.000.000.000 đồng (Chiếm 81,5% tổng kinh phí Đề án).

* Vốn vay tín dụng và nguồn vốn khác: 19.159.000.000 đồng (Chiếm 9,6% tổng kinh phí Đề án)

Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi
- UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp làm Trưởng Ban, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT làm Phó Ban, các thành viên là lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, địa phương: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Hạ tầng - Kinh tế, Lao động - Thương binh và Xã hội,  Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Trạm Khuyến Nông, Trạm Thú y, Mặt trận và các đoàn thể, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
- Với UBND các xã, thị trấn: Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi do đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Trưởng Ban; Phó chủ tịch UBND xã phụ trách Nông nghiệp làm phó ban; các thành viên là cán bộ Địa Chính - Nông nghiệp, cán bộ Khuyến Nông, Mặt trận và các đoàn thể, Trưởng các thôn.

2. Xây dựng Đề án ở cấp xã và kế hoạch chuyển đổi cấp thôn
- Trên cơ sở Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi thủy sản của huyện, các địa phương triển khai xây dựng Đề án cấp xã, thị trấn theo tình hình thực tế tại địa phương. 
- Các thôn xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi dựa trên Đề án cấp xã và kết quả họp dân. Kế hoạch chuyển đổi ở thôn phải cụ thể hóa đến từng dải, thửa ruộng, hộ gia đình để đảm bảo tính khả thi cao nhất.
3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể
- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi thủy sản là nhiệm vụ của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Hạt nhân là các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc.
- Các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế của địa phương gắn với quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới để xây dựng và cụ thể hóa Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi. Sau khi xây dựng Đề án chuyển đổi, chính quyền các địa phương có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể để tham gia thực hiện. 
4. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền

- Quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong các địa phương về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi.

- Tổ chức cho nhân dân thảo luận để lựa chọn cách làm hiệu quả nhất.

- Tổ chức cho đại diện cộng đồng dân cư, cán bộ xã, thôn tham quan học tập mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi hiệu quả để rút kinh nghiệm.
- Đài phát thanh phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi nhằm nâng cao nhận thức người dân, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án.
5. Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối kết hợp cùng các xã, thị trấn triển khai tốt các nội dung của Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi.

- Trạm Khuyến nông: cung cấp tài liệu kỹ thuật, thông tin tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

- Trạm Thủy nông phối hợp với Ban chỉ đạo Đề án của các địa phương xây dựng phương án tưới tiêu cho các vùng được quy hoạch chuyển đổi.

- Các Ngân hàng: Chính sách xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bố Trạch và các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân vay vốn phát triển nông nghiệp
6. Tổng kết, đánh giá, thi đua - khen thưởng

- Để xây dựng phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi trên địa bàn huyện, hằng năm Ban chỉ đạo Đề án tổ chức đánh giá, xếp loại các đơn vị, địa phương làm cơ sở để đề nghị UBND huyện xem xét thi đua khen thưởng, góp phần động viên những đơn vị, địa phương làm tốt. 
- Các cá nhân tiêu biểu trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi được xem xét khen thưởng trong hội nghị điển hình tiến tiến của huyện giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Đề án Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi thủy sản là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình xây dựng nông thôn mới và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và nhân dân huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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